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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  II  

NĂM HỌC:  2016 – 2017



Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP

Học phần: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Lớp:  15CĐ_
          Ngày thi:  ____ / ____ / 2017 



Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Sinh viên được phép sử dụng tài liệu, nhưng không được sử dụng thiết bị lưu trữ )
Họ Tên:
Lớp:
 Máy số:


Cho cơ sở dữ liệu QUẢN LÝ SINH VIÊN  như sau:

SinhVien: Mỗi sinh viên có một mã để quản lý và thuộc về một lớp nào đó (xác định bởi maLop).
	Ma
	hoTen
	namSinh
	danToc
	maLop

	0212001
	Nguyễn Vĩnh An
	1984
	Kinh
	TH2002/01

	0212002
	Nguyên Thanh Bình
	1985
	Kinh
	TH2002/01

	0212003
	Nguyễn Thanh Cường
	1984
	Kinh
	TH2002/02

	0212004
	Nguyễn Quốc Duy
	1983
	Kinh
	TH2002/02

	0311001
	Phan Tuấn Anh
	1985
	Kinh
	VL2003/01

	0311002
	Huỳnh Thanh Sang
	1984
	Kinh
	VL2003/01


KetQua: Mỗi kết quả thi ghi nhận điểm của một sinh viên làm bài thi cho 1 môn học nào đó ở một lần thi cụ thể. (1 sinh viên có thể thi 1 môn nào đó trên 1 lần)
	maSinhVien
	maMonHoc
	lanThi
	diem

	0212001
	THT01
	1
	4

	0212001
	THT01
	2
	7

	0212002
	THT01
	1
	8

	0212003
	THT01
	1
	6

	0212004
	THT01
	1
	9

	0212001
	THT02
	1
	8

	0212002
	THT02
	1
	5.5

	0212003
	THT02
	1
	4

	0212003
	THT02
	2
	6

	0212001
	THCS01
	1
	6.5

	0212002
	THCS01
	1
	4

	0212003
	THCS01
	1
	7


MonHoc: Mỗi môn học có một mã để quản lý và thuộc về một khoa nào đó (xác định bởi maKhoa)
	Ma
	tenMonHoc
	maKhoa

	THT01
	Toán Cao cấp A1
	CNTT

	VLT01
	Toán cao cấp A1
	VL

	THT02
	Toán rời rạc
	CNTT

	THCS01
	Cấu trúc dữ liệu 1
	CNTT

	THCS02
	Hệ điều hành
	CNTT


Lop: Một lớp có một mã lớp để quản lý, thuộc về một khoa nào đó và mở ra cho một khóa học nhất định, trong một chương trình nhất định. Số thứ tự được đánh tăng dần cho các lớp cùng khoá học, cùng khoa và cùng chương trình.
	Ma
	maKhoaHoc
	maKhoa
	maChuongTrinh
	soThuTu

	TH2002/01
	K2002
	CNTT
	CQ
	1

	TH2002/02
	K2002
	CNTT
	CQ
	2

	VL2003/01
	K2003
	VL
	CQ
	1


Khoa Mỗi khoa có một mã khoa để quản lý, một tên khoa và ghi nhận năm thành lập khoa.
	Ma
	tenKhoa
	namThanhLap

	CNTT
	Công nghệ thông tin
	1995

	VL
	Vật Lý
	1970


Khoahoc: Mỗi khóa học có một mã để quản lý, năm bắt đầu khoá học và năm kết thúc khóa học.
	Ma
	namBatDau
	namKetThuc

	K2002
	2002
	2006

	K2003
	2003
	2007

	K2004
	2004
	2008


Yêu cầu: (đặt tên tập tin sql_MSSV.sql)
1. Hãy xác định khoá chính, khoá ngoại và viết SCRIPT tạo cơ sơ dữ liệu,  khóa chính, khóa ngoại và nhập dữ liệu như mô tả ở trên.(3đ)
2. Viết các câu truy vấn sau bằng ngôn ngữ SQL .(2đ)
a) Cho biết sinh viên thi không đậu (Diem <5) môn cấu trúc dữ liệu 1 nhưng chưa thi lại.
b) Danh sách các sinh viên khoa “Công nghệ Thông tin” khoá 2002-2006.
3. Viết Store Procedure.(3đ)

a) Truyền vào 1 mã sinh viên và 1 mã khoa, kiểm tra xem sinh viên có thuộc khoa này không (trả về đúng hoặc sai)
b)  Nhập vào 1 môn học. In danh sách các sinh viên đậu môn này trong lần thi đầu tiên theo dạng sau:
DANH SÁCH SINH VIÊN
---------------------
STT: 1
Mã sinh viên:
Họ và tên:
Ngày sinh:
Mã lớp:
---------------------
STT: 2
Mã sinh viên:
Họ và tên:
Ngày sinh:
Mã lớp:
4. Viết trigger.(2đ)

a) Khi thêm bảng SinhVien: Nếu mã lớp (Ma) không tồn tại bên bảng Lop thì để trống hoặc nếu mã sinh viên (Ma) bên bảng SinhVien bị trùng thì không cho thêm vào. (1đ)
b) Khi sửa bảng SinhVien, sửa đổi mã sinh viên (maSinhVien) tương ứng ở bảng KetQua. (1đ)
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  II   

NĂM HỌC:  2016 – 2017


Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP

Học phần: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Lớp:  15CĐ_
      Ngày thi:  ____ / ____ / 2017 



Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 1: ( 3.0 điểm)
a) Viết SCRIPT tạo bảng. (1.0 điểm)
b) Viết SCRIPT tạo khoá chính, khoá ngoại. (1.0 điểm)
c) Viết SCRIPT nhập dữ liệu. (1.0 điểm)
Câu 2: (2.0 điểm)
a) Cho biết sinh viên thi không đậu (Diem <5) môn cấu trúc dữ liệu 1 nhưng chưa thi lại. (1.0 điểm)
b) Danh sách các sinh viên khoa “Công nghệ Thông tin” khoá 2002-2006. (1.0 điểm)
Câu 3: ( 3.0 điểm)

a) Truyền vào 1 mã sinh viên và 1 mã khoa, kiểm tra xem sinh viên có thuộc khoa này không (trả về đúng hoặc sai). (1.0 điểm)
b)  Nhập vào 1 môn học. In danh sách các sinh viên đậu môn này trong lần thi đầu tiên theo dạng.(2.0 điểm)
Câu 4: ( 2.0 điểm)
a) Khi thêm bảng SinhVien: Nếu mã lớp (Ma) không tồn tại bên bảng Lop thì để trống hoặc nếu mã sinh viên (Ma) bên bảng SinhVien bị trùng thì không cho thêm vào. (1.0 điểm)
b) Khi sửa bảng SinhVien, sửa đổi mã sinh viên (maSinhVien) tương ứng ở bảng KetQua. (1.0 điểm)
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